
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

1
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
0899252266 5 8 1988 122342700

02218801081

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và 

dịch vụ Thái 

Dương Hưng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh TP Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ
CTS-M1-

0803
51.03

Nguyễn Văn Quyết 30 11 1990 125305342
02709000884

9

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Trường tiểu học 

thị trấn Chờ số 1

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nghiêm Thị Loan 30 10 1990 125305873
02719001269

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Cresyn Hà Nội

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Thị Việt Lương 0398688986 10 8 1994 125509870
02719400960

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Văn phòng công 

chứng Nguyễn 

Hữu Hà 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thị xã 

Thuận 

Thành

Phường 

Trí Quả

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ
TNT-CT3-

0510
54.43

2 Vi Văn Tuân 0346782895 26 12 1999 082322781
02009900488

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

FUKANG 

Technology

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Lạng Sơn 

Huyện Lộc 

Bình

Xã Đông 

Quan 

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ
TNT-CT4-

1609
61.38

III

1 Phạm Ngọc Duy 18 7 1990 151786733
02720101154

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH hóa 

chất Hanjin Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Ninh Xá
Chủ hộ

Tạ Thị Thu Thủy 15 12 1991 151786747
03419102196

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronic Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Thái Bình

Huyện Thái 

Thụy
Xã Hòa An Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Văn Hải 22 11 1988 1733443561
03808800487

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP SXKD 

giấy Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Thị Thao 1 8 1989 173352807
03818904626

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP SXKD 

giấy Hồng Phát

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Đồng Thị Mỹ Kim 6 4 2001 027301000150
02730100015

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH JMT 

VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Trọng Dư 3 11 1993 125507109
02709300013

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã Cao Đức
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-QLN ngày        /12/2024)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 12/TT-CTS ngày 12/12/2024 của Công ty CP Cát Tường

Danh sách kèm theo tờ trình số 66/TT-TNT ngày 12/12/2024 của Công ty CP Cát Tường

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

CTS-M2-

0307
69,85

0868604822

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT1-

1605

0392830354 Thanh Hóa

Huyện 

Quảng 

Xương

Xã Quảng 

Chính

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT3-

1503

Danh sách kèm theo tờ trình số 145/TT-TN ngày 12/12/2024 của Công ty CP TM và ĐTPT Thống Nhất

2 0913363011 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Thị trấn 

Chờ

64.59

Danh sách kèm theo tờ trình số 85/TT-ECO ngày 12/12/2024 của Công ty CP Cát Tường

64.59

0374518963 Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình 

Xã Cao 

Đức

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT4-

0611
68.69



1 Ngô Tú Anh 0332516958 3 11 2005 001205033078
00120503307

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành Phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ
TN_N2_050

3
68,73

Ngô Thị Định 15 5 1994 141408505
03017102244

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dược phẩm và 

thiết bị y tế Quang 

Trung

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành Phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường
Chủ hộ

Phạm Văn Sản 16 8 1971 141333119
03007100858

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dược phẩm và 

thiết bị y tế Quang 

Trung

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Hải Dương

Huyện Tứ 

Kỳ

Xã Hưng 

Đạo 
Vợ (Chồng)

3 Nguyễn Ngọc Biên 0859121555 13 4 2003 011203000003
01120300000

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Tài Phát 
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh 

Thành Phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ
TN_N1_140

3
68,73

Nguyễn Văn Trang 1 9 1985 125096233
02708501180

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Trung tâm đào tạo 

và sát hạch  lái xe 

Minh Long 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Ánh 9 8 1989 125367164
02718900211

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SX 

và KD dịch vụ 

Minh Phát 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh Chủ hộ

V

Ngô Quang Trưởng 28 08 1976 125235667
02707600093

8
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Đáp Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đáp Cầu

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Nguyễn Thị Cúc 28 11 1984 125113900
02718400168

8
Lao động tự do

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Phường 

Đáp Cầu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đáp Cầu

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

2 Đặng Thị Minh Ngọc 0912519562 26 08 2000 122318509
02430000701

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND Phường Vũ 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Vũ Ninh

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Chủ hộ 15-11/HG2 70.00

Nguyễn Quang Tiến 20 07 1978 125447781
02707800355

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Hiên 

Vân

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Chủ hộ

Trịnh Thị Thủy 28 04 1982 125064961
02718200515

8
Lao động tự do

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Tiên 

Du

Xã Hiên 

Vân

Có mức thu 

nhập là không 

quá 

15.000.000đ

Vợ (Chồng)

VI

Lê Thị Toán 0977953783 1 1 1978 125411360
02717800839

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH I 

sheng Electric 

Wire & Cable Việt 

Nam

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Vợ (Chồng)

Hoàng Văn Nông 1 3 1978 125270492
02707800985

0
Lao động tự do

UBND phường 

Nam Sơn
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Chủ hộ

Hoàng Văn Tuấn 31 12 2002 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Con

Hoàng Thị Hòa 10 11 2000 125849024
02730000821

8
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Nam Sơn
Con

1 0388535899 03-07/HG1 58.40

3 0912536214 UBND xã Hiên Vân 03-15/HG2 70.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 63/TTr -KB ngày 13/12/2024 của Công ty CP Đầu tư BĐS và TM Kinh Bắc

Danh sách kèm theo tờ trình số 1212/TTr -HG ngày 12/12/2024 của Công ty TNHH Hoàng Gia

2
0332516958/

0987383289

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

TN_N1_160

7

4 0978961094
Huyện 

Lương Tài
Xã Lai Hạ

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

69,19

         53.4 1

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

109-H1*



Nguyễn Thị Nhâm 0976417077 20 10 1991 125430460
02719100985

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Maxturn Apparel
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Hóa 5 9 1984 125307006
02708401488

7
Lao động tự do UBND xã Chi Lăng Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Chủ hộ

Nguyễn Thị Trà My 2 12 2010 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Nguyễn Thị Phương Chi 30 8 2013 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Nguyễn Văn Minh Hưng 23 9 2016 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

VII

1 Nguyễn Thị Hằng 0964235964 24 10 1999 125817665
02719900511

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ thông 

minh Sixpure Việt 

Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 54.00

2 Chu Thị Hiện 0348285791 29 8 1995 125550155
02719500942

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Geo 

Nation Việt Nam

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ 54.00

Chu Văn Cảnh 0398532409 1 11 1989 125272699
02708900624

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hương 0989769252 24 12 1989 125272608
02718900789

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH Nhà 

hàng JW 

Homemade 

Catering Hàn Quốc

Vợ (Chồng)

Chu Thị Hương Giang 25 11 2016
02731601138

4

Học sinh, sinh 

viên
Con

Chu Minh Khang 27 8 2018
02721801367

2

Học sinh, sinh 

viên
Con

Nguyễn Thị Thương 0986201482 2 6 1984 125713961
04018401422

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Sản xuất Sông 

Hồng

Chủ hộ

Lê Hữu Ninh 0979469042 27 9 1985 125080907
02708500357

2
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Lê Khánh An 4 5 2009
02730900409

1

Học sinh, sinh 

viên
Con

Danh sách kèm theo tờ trình số 741/CTHT-DA ngày 12/12/2024 của Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

2

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

231-G2          62.0 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

3

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang



Lê Thị Vân Khánh 24 3 2013
02731300270

8

Học sinh, sinh 

viên
Con

Lê Thị Ngọc Vân 27 1 2020
02732000058

4
Con

Vũ Thị Vân Anh 0963363589 25 11 1991 152010844
03419100055

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH SNC 

Vina
Chủ hộ

Phạm Vũ Huy Hoàng 15 11 2021
00122104765

9
Con

Trần Thị Như Quỳnh 0342802090 1 9 1994 125496451
02719400201

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ Thương 

mại và Sản xuất 

Bình Kiên

Chủ hộ

Nguyễn Đức Minh 0978281303 19 8 1993 125459459
02409300099

8

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 

hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 

thuật, quân nhân chuyên 

nghiệp, công nhân trong cơ 

quan, đơn vị thuộc công an 

nhân dân và quân đội nhân 

dân

Công an huyện 

Yên Phong
Vợ (Chồng)

VIII

Ngô Minh Thành 0917513523 12 12 1984 125097556
02708400329

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Tam Sơn, Từ Sơn, 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

dưới 15 triệu 

đồng

Vợ (Chồng)

Ngô Thị Hương 17 6 1990 125311216
02719000358

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Tam Sơn, Từ Sơn, 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

dưới 15 triệu 

đồng

Vợ (Chồng)

Ngô Minh Chiến 8 10 2011
02721100775

2
Con

Ngô Thị Thanh Thuỷ 24 11 2009
 

02730900518

0

Con

Ngô Thuỳ Linh 16 7 2015
02731500345

5
Con

Nguyễn Văn Nghĩa 0966839395 25 9 1993 125547509
02709300861

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

YMV

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

16.000,000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Phạm Thị Thiêm 0965415214 17 6 1996 125782032
02719600706

6

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Bệnh viện Đa khoa 

Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

10.995.875 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Tường Linh 15 6 2019
02731900444

1
Con

Nguyễn Thành Long 12 9 2024
02722400712

2
Con

IX

Nguyễn Thị Ngọc 0379036738 13 7 1993 125541630
02719301029

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ thương 

mại Hoàng Bảo

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

12.000,000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Khắc Quân 0981255458 1 12 1992 125401395
02709200972

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Xí nghiệp Cổ phần 

Thành Vinh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

11,500,000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Khắc Tuấn Minh 8 3 2017
02721700698

8
Con

4

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Tam 

Giang

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 3003/HUDLAND-KTE ngày 10/12/2024 của Công ty CP đầu tư và phát triển BĐS Hudland

1 Bắc Ninh
Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Tam Sơn

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu 

đồng

54.00

6

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về 

việc đứng tên trên Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất tại 

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

2

Bắc NInh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

602 46.07

302 46.06

Danh sách kèm theo tờ trình số 3012/HUDLAND-KTE ngày 11/12/2024 của Công ty CP đầu tư và phát triển BĐS Hudland

1 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
306 50.02



Nguyễn Khắc Tuấn Minh 

Khôi
24 7 2022

02722200275

2
Con

Nguyễn Thị Thơm 0942576866 4 8 1969 125416478
02716900376

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

hằng tháng 

không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ

Đặng Ngọc Sơn 23 7 1964 125033032
02706400411

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

hằng tháng 

không quá 15 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0979100133 29 8 1985 125173318
02718501265

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Taixin Printing 

Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

11,866,728 

đồng/tháng

Chủ hộ

Ngô Việt Anh 20 10 2009
02720900364

7
Con

Ngô Bảo Linh 24 8 2012
02731200299

2
Con

Thân Thị Nguyệt 0978234863 22 8 1993 122052290
02419300761

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

thương mại và 

xuất khẩu Tân 

Định

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

hằng tháng 

không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ

Thân Hải Long 7 3 2000
02722000521

8
Con

1 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
306 50.02

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
506 49.90

4 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
1006 49.92

3 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
735 40.15
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